
CapilanoU.ca/international

Lĩnh vực đào tạo
•	 Business and Communications

•	 Film, Animation, Design and Performing Arts

•	 Tourism, Hospitality and Kinesiology

•	 Science, Humanities and Psychology

•	 Education, Health and Human Development

Above costs are estimates in Canadian dollars, based on a first-year full 
course load in the Fall 2024 and Spring 2025 terms. Tuition fees vary for 
different programs. Fees are subject to change.

$19,707+
HỌC PHÍ
10 môn học, tuỳ vào 
lĩnh vực đào tạo
 

$2,079+
CHI PHÍ SINH VIÊN
Bao gồm chương trình 
bảo hiểm y tế và nha 
khoa, thẻ U-Pass, phí 
liên hiệp sinh viên, v.v.

Ước tính chi phí cho một chương trình học
capilanou.ca/tuition-fees-estimator

Các bậc học
•	 Certificate

•	 Diploma

•	 Associate Degree

•	 Bachelor’s Degree

•	 Post-Baccalaureate Diploma 

A space  
to be you.

Vancouver, BC
Canada

Capilano University là một 
môi trường hoàn hảo để 
sinh viên phát triển và 
được truyền cảm hứng. 
Sinh viên có thể lựa chọn 
trong hơn 100+ chương 
trình học và tốt nghiệp với 
những kỹ năng, mối quan 
hệ và sự tự tin để bắt đầu 
một sự nghiệp thành công 

Tại sao lựa chọn CapU?
•	 9,958 sinh viên chính thức

•	 Giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành

•	 Lớp học quy mô nhỏ (24 sinh viên một lớp)

•	 Trường đại học có học phí theo tín chỉ thấp 
nhất khu vực Greater Vancouver area

•	 Cách trung tâm Vancouver 20 phút lái xe và 
cách các bãi biển và khu trượt tuyết đẳng cấp 
thế giới 10 phút lái xe

•	 Có nhà ở an toàn cho sinh viên
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YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ 
TIẾNG ANH CHO 
CHƯƠNG TRÌNH CAPU

ENGLISH FOR 
ACADEMIC 
PURPOSES  
(EAP) LEVEL

ACADEMIC 
IELTS TOEFL CÁC BÀI 

TEST KHÁC

Overall  
Score

No Score 
Below iBT PBT DET † PTE

Academic and Pathway Programs

Các chương trình học tại 
Capilano University  
capilanou.ca/programs

EAP 100 & EAP 101 
(minimum B+ grade)

6.5 6.0 83 560 125 (no 
sub-score 
below 115)

56

Global Hospitality and Tourism  
Management Post-Baccalaureate 
Diploma

EAP 090  
(minimum B+ grade)

6.0 5.5 (6.0  
in writing)

75 540 115 (no 
sub-score 

below 105)

53

Diploma in Tourism Management 
International 

EAP 080  
(minimum B grade)

5.5 5.0 67 520
100 (no 

sub-score 
below 90)

50
Business Administration Pathway 
2 terms | 33 credits

Early Childhood Care and Education 
Pathway 
2 terms | 30 credits

English for Academic Purposes (EAP) Course Levels

EAP 100 & EAP 101 Arts & Sciences or 
Business combined ††† 
1 term | 9 credits

EAP 090  
(minimum B grade)

6.0 5.5 71 530 †† 53

EAP 090 Arts & Sciences  
or Business combined ††† 
1 term | 12 credits

EAP 080  
(minimum B grade)

5.5 5.0 67 520 †† 50

EAP 080 (Advanced) 
1 term | 15 credits

EAP 070  
(minimum B grade)

5.0 4.5 45 480 ††  47

Yêu cầu tiếng Anh
Nếu không đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh, sinh viên có thể lựa chọn English for Academic 
Purposes (EAP) hoặc chọn chương trình chuyển tiếp từ các trường đối tác đào tạo tiếng Anh. 
Để biết danh sách các trường đối tác, vui lòng truy cập capilanou.ca/international/
pathway-partners.

Trở thành sinh 
viên CapU
1. Đăng ký chương trình học 

Đăng ký thông qua Education Planner BC 
VÀ thanh toán phí đăng ký $135. 
capilanou.ca/apply

2. Nhận Thư Mời  

Giữ chỗ tại chương trình học bằng cách 
thanh toán tiền đặt cọc $5.000 trước thời 
hạn ghi trong thư.  
capilanou.ca/how-to-pay

3. Nhận Thư chấp nhận và Thư 
xác nhận của tỉnh

Nộp đơn xin hoặc gia hạn study permit 
(và thị thực nhập cảnh, tùy thuộc vào 
quốc tịch).  
cic.gc.ca/english/study/study-how.asp

4. Đăng ký môn học

Đăng ký online  và thanh toán học phí tại  
capilanou.ca/how-to-register

5. Theo dõi application

Thiết lập Tài khoản myCapU để theo 
dõi application. 
capilanou.ca/account-help

Ngày nhập học
Kỳ học Ngày nhận 

đơn
Hạn chót 
nhận đơn

Spring 2025 
(tháng 01)

Tuần đầu 
tháng 02

15 tháng 09

Summer 2025  
(tháng 05)

Tuần đầu 
tháng 06

31 tháng 01

Fall 2025 
(tháng 09)

Tuần đầu 
tháng 10

31 tháng 03

Một số chương trình có hạn chót nộp đơn 
sớm hơn so với thời hạn nêu trên. Vui lòng 
truy cập linki chương trình để biết ngày 
chính xác. capilanou.ca/programs

Đối với yêu cầu tiếng Anh cho từng chương trình cụ thể, vui lòng truy cập capilanou.ca/programs

capilanou.ca/international
  @CapilanoUCIE
  @CapilanoU

Contact us
South East Asia Office
asia@capilanou.ca

International Baccalaureate English Language A Higher Level với điểm tối thiểu là 5 đáp ứng yêu cầu tiếng Anh tối thiểu.

† Duolingo English Test (DET) được chấp nhận tạm thời bởi hầu hết các chương trình. Vui lòng xem yêu cầu tiếng Anh tại  
capilanou.ca/english-requirements để biết thêm chi tiết. 

†† DET được chấp nhận sau khi khoa EAP xem xét.

††† EAP 100, 101 và 090 có tùy chọn học các khóa học học thuật cùng kỳ với khóa học EAP.
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